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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
  

BỘ NÔNG NGHIỆP  
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 
Số: 31/2015/TT-BNNPTNT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015 

 

THÔNG TƯ 
Quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật  

và sản phẩm động vật thủy sản nuôi 
 
 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 
năm 2007; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010; 
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa; 
Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 
Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản,  
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy 

định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật 
thủy sản nuôi. 

 
Chương I  

QUY ĐỊNH CHUNG  
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định nội dung, trình tự, thủ tục triển khai Chương trình giám 

sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi 
dùng làm thực phẩm (sau đây gọi tắt là “Chương trình giám sát dư lượng”); trách 
nhiệm, quyền hạn của các cơ quan và tổ chức, cá nhân có liên quan. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với: các cơ sở nuôi thủy sản, cơ sở thu mua, sơ chế, 

chế biến thủy sản nuôi (sau đây gọi tắt là cơ sở), các Cơ quan kiểm tra, Cơ quan 
giám sát và cơ sở kiểm nghiệm tham gia Chương trình giám sát dư lượng. 

Ðiều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Dư lượng các chất độc hại (sau đây gọi tắt là dư lượng): là phần còn lại 

của thuốc thú y, chất kích thích sinh trưởng và sinh sản, chất xử lý môi trường 
nuôi, các chất độc hại có nguồn gốc từ thức ăn, từ môi trường nuôi và các chất 
chuyển hóa của chúng tồn lưu trong thủy sản nuôi có thể gây hại cho sức khỏe 
người tiêu dùng. 

2. Lô sản phẩm thủy sản nuôi: là tập hợp nhiều cá thể của một đối tượng động 
vật thủy sản nuôi được thu hoạch cùng thời điểm tại một vùng nuôi hoặc cơ sở 
nuôi thủy sản. 

3. Dư lượng vượt mức giới hạn tối đa cho phép: là trường hợp phát hiện dư 
lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng hoặc dư lượng hóa chất, kháng sinh hạn 
chế sử dụng vượt mức giới hạn tối đa cho phép trong các mẫu động vật và sản 
phẩm động vật thủy sản nuôi. 

Ðiều 4. Nguyên tắc, nội dung, căn cứ triển khai Chương trình giám sát dư lượng 
1. Nguyên tắc triển khai Chương trình giám sát dư lượng: 
Chương trình giám sát dư lượng được triển khai theo nguyên tắc như sau: 
a) Đối tượng thủy sản nuôi được giám sát là đối tượng có sản lượng thương 

phẩm lớn, giá trị kinh tế cao và phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển đối 
tượng thủy sản nuôi của địa phương và cả nước. 

b) Vùng nuôi thủy sản được giám sát là khu vực nuôi trồng thủy sản có cùng 
mức nguy cơ về ô nhiễm, xác định theo địa giới hành chính và phù hợp với quy 
hoạch nuôi trồng thủy sản của địa phương và cả nước. 

2. Nội dung Chương trình giám sát dư lượng: 
a) Xây dựng và thông báo kế hoạch triển khai Chương trình giám sát dư lượng; 
b) Tổ chức thực hiện Chương trình giám sát dư lượng, bao gồm: giám sát tình 

hình nuôi trồng thủy sản hàng tháng, điều chỉnh kế hoạch lấy mẫu giám sát hàng 
tháng (nếu có); lấy mẫu, kiểm nghiệm và thông báo kết quả giám sát hàng tháng; 
xử lý các trường hợp phát hiện dư lượng vượt mức giới hạn tối đa cho phép; khắc 
phục sự cố về an toàn thực phẩm; 

c) Thẩm tra việc thực hiện Chương trình giám sát dư lượng. 
3. Căn cứ triển khai Chương trình giám sát dư lượng: 
Căn cứ triển khai Chương trình giám sát dư lượng là các quy định, quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về an toàn thực phẩm thủy sản nuôi và các quy định về sử dụng 
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hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, chất xử lý cải tạo môi trường cấm, hạn chế sử 
dụng trong nuôi trồng thủy sản. Đối với các loài thủy sản nuôi để xuất khẩu, ngoài 
việc đáp ứng nội dung quy định của Việt Nam còn phải đáp ứng yêu cầu về giám 
sát dư lượng các chất độc hại của nước nhập khẩu hoặc theo các điều ước quốc tế 
mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập. 

Ðiều 5. Cơ quan kiểm tra, Cơ quan giám sát 
1. Cơ quan kiểm tra là Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 

(bao gồm cả các đơn vị trực thuộc) chịu trách nhiệm tổng hợp, thông báo kế hoạch 
và tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện Chương trình giám sát dư lượng. 

2. Cơ quan giám sát là Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 
(hoặc Cơ quan chuyên môn do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định đối với các tỉnh, thành phố chưa thành lập 
Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) chịu trách nhiệm xây dựng 
kế hoạch, triển khai thực hiện Chương trình giám sát dư lượng tại địa phương.  

Điều 6. Yêu cầu đối với các tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình giám 
sát dư lượng 

1. Cán bộ lấy mẫu và cán bộ kiểm tra, thẩm tra trong Chương trình giám sát dư 
lượng phải được tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu, triển khai chương trình giám sát an 
toàn thực phẩm thủy sản. 

2. Cán bộ lấy mẫu phải được trang bị đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị cần thiết cho 
việc lấy mẫu, bảo quản mẫu theo Sổ tay hướng dẫn thiết lập, thực hiện Chương trình 
giám sát dư lượng do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành. 

3. Cơ sở kiểm nghiệm tham gia Chương trình giám sát dư lượng (sau đây gọi 
tắt là Cơ sở kiểm nghiệm) phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Được cơ quan có thẩm quyền chỉ định theo quy định tại Thông tư số 16/2011/ 
TT-BNNPTNT ngày 01/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy 
định đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát 
triển nông thôn và Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT 
ngày 01/8/2013 của Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực 
phẩm phục vụ quản lý nhà nước; 

b) Đáp ứng yêu cầu về phương pháp kiểm nghiệm tham chiếu tương ứng với 
các chỉ tiêu giám sát (nếu có) trong Chương trình giám sát dư lượng. 

Điều 7. Kinh phí triển khai Chương trình giám sát dư lượng 
Kinh phí hoạt động kiểm tra, giám sát của Cơ quan kiểm tra, Cơ quan giám sát 

thực hiện theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Việc lập dự toán theo quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 
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Chương II 
TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT DƯ LƯỢNG 

 
Điều 8. Xây dựng và thông báo kế hoạch triển khai Chương trình giám sát 

dư lượng 
1. Điều tra, thu thập thông tin, khảo sát tình hình nuôi trồng thủy sản: 
Khi kết thúc vụ nuôi cuối cùng trong năm, Cơ quan giám sát chủ trì tổ chức 

điều tra, thu thập thông tin, khảo sát theo các bước:  
a) Thu thập, thống kê thông tin về tình hình thực tế nuôi trồng thủy sản tại địa 

bàn quản lý; 
b) Tổ chức Đoàn khảo sát thực tế tại các địa điểm chưa đủ thông tin cần thiết.  
2. Xác định đối tượng thủy sản nuôi, vùng nuôi cần giám sát: 
a) Tiêu chí để xác định 01 (một) đối tượng thủy sản nuôi cần giám sát trong 

Chương trình giám sát dư lượng bao gồm: thông tin về sản lượng thương phẩm, 
giá trị kinh tế và định hướng quy hoạch phát triển của loài thủy sản nuôi này trong 
các năm tiếp theo; 

b) Tiêu chí để xác định 01 (một) vùng nuôi trong Chương trình giám sát dư 
lượng là khu vực nuôi trồng thủy sản sử dụng chung nguồn nước cấp có cùng nguy 
cơ về ô nhiễm (kim loại nặng, thuốc bảo vệ thực vật,…); nằm trên cùng một địa 
giới hành chính cấp huyện; phù hợp với quy hoạch nuôi trồng thủy sản của tỉnh 
và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cơ quan giám sát có đủ nguồn 
lực và bảo đảm khả thi trong việc triển khai Chương trình giám sát dư lượng tại 
địa phương; 

c) Mã số vùng nuôi được quy định thống nhất theo Phụ lục I ban hành kèm 
Thông tư này; 

d) Vùng nuôi được giám sát phải được vẽ bản đồ, mô tả cụ thể theo Sổ tay 
hướng dẫn thiết lập, thực hiện Chương trình giám sát dư lượng do Cục Quản lý 
Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành và được cập nhật khi có sự điều 
chỉnh, bổ sung. 

3. Trước ngày 10 tháng 12 hàng năm, Cơ quan giám sát xây dựng kế hoạch 
triển khai của năm tiếp theo tại địa bàn quản lý và báo cáo Cơ quan kiểm tra (bao 
gồm cả việc đề xuất bổ sung đối tượng nuôi mới, vùng nuôi mới vào Chương trình 
giám sát dư lượng nếu có) theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm Thông tư này. 
Trong trường hợp cần thiết, Cơ quan kiểm tra tổ chức Đoàn thẩm tra thực tế các 
thông tin trong kế hoạch do Cơ quan giám sát báo cáo. 

4. Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, Cơ quan kiểm tra tổng hợp và thông báo 
kế hoạch triển khai của năm tiếp theo trên phạm vi cả nước đến Cơ quan giám sát 
và các cơ quan khác có liên quan để triển khai theo Phụ lục III ban hành kèm 
Thông tư này.  
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Điều 9. Tổ chức thực hiện Chương trình giám sát dư lượng 
1. Giám sát tình hình nuôi trồng thủy sản: 
Trước ngày 22 hàng tháng, Cơ quan giám sát gửi tới Cơ quan kiểm tra Báo cáo 

giám sát tình hình nuôi trồng thủy sản tại các vùng nuôi thuộc Chương trình giám 
sát dư lượng và đề xuất kế hoạch lấy mẫu tháng tiếp theo (nếu có) theo mẫu tại 
Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Điều chỉnh kế hoạch lấy mẫu hàng tháng: 
Trước ngày 26 hàng tháng, trên cơ sở Báo cáo giám sát tình hình nuôi trồng 

thủy sản do Cơ quan giám sát cung cấp, Cơ quan kiểm tra điều chỉnh kế hoạch lấy 
mẫu giám sát (nếu có) và thông báo đến các Cơ quan giám sát để thực hiện. Trong 
trường hợp cần thiết, Cơ quan kiểm tra tiến hành thẩm tra và yêu cầu Cơ quan 
giám sát giải trình các nội dung không phù hợp trước khi điều chỉnh kế hoạch lấy 
mẫu giám sát hàng tháng. 

3. Quy trình lấy mẫu, bảo quản, giao nhận mẫu và chỉ định chỉ tiêu kiểm nghiệm: 
a) Căn cứ vào kế hoạch lấy mẫu hàng tháng, Cơ quan giám sát ban hành Quyết 

định lấy mẫu, trong đó nêu rõ vùng nuôi được giám sát, đối tượng, tên cơ sở được 
lấy mẫu, số lượng mẫu, chỉ tiêu kiểm nghiệm, thời gian thực hiện lấy mẫu và cán 
bộ được phân công lấy mẫu; 

b) Cán bộ được phân công lấy mẫu thực hiện theo đúng Quyết định lấy mẫu, 
hoàn thiện Phiếu lấy mẫu tương ứng với từng đối tượng thủy sản nuôi theo các Biểu 
mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này và tiến hành mã hóa mẫu. Phiếu 
lấy mẫu được lập thành 02 (hai) bản, 01 (một) bản lưu tại cơ sở đã lấy mẫu, 01 (một) 
bản lưu tại Cơ quan giám sát; 

c) Mẫu thủy sản nuôi phải được niêm phong, có ký hiệu nhận biết và được bảo 
quản phù hợp; 

d) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu, Cơ quan giám sát 
phải gửi mẫu đến các Cơ sở kiểm nghiệm được chỉ định; 

đ) Yêu cầu kỹ thuật về lấy mẫu, bảo quản, giao nhận mẫu và chỉ định chỉ tiêu 
kiểm nghiệm được thực hiện thống nhất theo Sổ tay hướng dẫn thiết lập, thực hiện 
Chương trình giám sát dư lượng do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và 
Thủy sản ban hành. 

4. Kiểm nghiệm và thông báo kết quả giám sát: 
a) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận mẫu, Cơ sở kiểm 

nghiệm phải kiểm nghiệm mẫu và cung cấp kết quả tới Cơ quan kiểm tra;  
b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi có đủ các kết quả kiểm 

nghiệm, Cơ quan kiểm tra phải gửi Thông báo kết quả giám sát hàng tháng tới các 
Cơ quan giám sát và các tổ chức, cá nhân có liên quan; 

c) Riêng đối với các trường hợp phát hiện dư lượng vượt mức giới hạn tối đa 
cho phép, thực hiện theo các nội dung quy định tại Chương III Thông tư này. 


